DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC/NCS

CÁN BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ HAUI THAM GIA HƯỚNG DẪN
	TT
	Họ tên NCS/ HVCH
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian hướng dẫn
	Cơ sở đào tạo
	Năm bảo vệ

	
	
	NCS
	HVCH
	Chính
	Phụ
	
	
	

	I.PGS.TS. Phạm Đức Cường

	1
	Nguyễn Đình Tú
	
	x
	x
	
	2012-2013
	ĐH Công nghiệp HN
	2014

	2
	Nguyễn Quang Vũ
	
	x
	x
	
	2012 - 2013
	ĐH Công nghiệp HN
	2014

	3
	Lê Đăng Hà
	
	x
	x
	
	2013 - 2014
	ĐH Công nghiệp HN
	2014

	4
	Đào Huy Hoàng
	
	x
	x
	
	2013 - 2014
	ĐH Công nghiệp HN
	2015

	5
	Nguyễn Văn Thành
	
	x
	x
	
	2014 - 2015
	ĐH Công nghiệp HN
	2015

	6
	Đỗ Tuấn Long
	
	x
	x
	
	2014 - 2015
	ĐH Công nghiệp HN
	2015

	7
	Trần Xuân Tám
	
	x
	x
	
	2014 - 2015
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	8
	Nguyễn Văn Chiến
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	9
	Vũ Văn Linh
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	10
	Phạm Đình Nhã
	
	x
	x
	
	2016-2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	11
	Trần Văn Đua
	x
	
	
	x
	2013-2017
	Viện NC Cơ khí
	2017

	12
	Nguyễn Văn Giáp
	x
	
	
	x
	2016-2019
	Viện NC Cơ khí
	

	13
	Đặng Xuân Thao
	x
	
	x
	
	2016-2019
	ĐH Công nghiệp HN
	

	14
	Bùi Tiến Sơn
	x
	
	x
	
	2016-2019
	ĐH Công nghiệp HN
	

	15
	Phan Quang Độ
	x
	
	
	x
	2017-2020
	ĐH Công nghiệp HN
	

	II. TS Trịnh Trọng Chưởng

	1
	Hà Thị Hoài Thu
	
	x
	x
	
	2013-2014
	Đại học  Điện lực
	2014

	2
	Nguyễn Thế Hùng
	
	x
	x
	
	2013-2014
	Đại học Điện lực
	2014

	3
	Bùi Ngọc Tuấn
	
	x
	x
	
	2013-2014
	Đại học Điện lực
	2014

	4
	Nguyễn Văn Trình
	
	x 
	x
	
	2013-2014
	Đại học Điện lực
	2014

	5
	Đào Anh Tú
	
	x
	x
	
	2013-2014
	Đại học Điện lực
	2014

	6
	Vũ Trường Sơn
	
	x
	x
	
	2014-2015
	Đại học Điện lực
	2015

	7
	NguyễnThịMai Duyên
	
	x
	x
	
	2014-2015
	Đại học Điện lực
	2015

	8
	Nguyễn Xuân Thủy
	
	x
	x
	
	2014-2015
	Đại học Điện lực
	2015

	9
	Hoàng Văn Hùng
	
	x
	x
	
	2014-2015
	Đại học Điện lực
	2015

	10
	Đặng Việt Hà
	
	x
	x
	
	2016-2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	11
	Nguyễn Ngọc Huấn
	
	x
	x
	
	2016-2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	12
	Nguyễn Thị Nhung
	
	x
	x
	
	2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	13
	Hà Văn Chiến
	
	x
	x
	
	2017-2018
	ĐH Công nghiệp HN
	

	14
	Nguyễn Đức Minh
	x
	
	
	x
	2016-2020
	ĐH Mỏ đại chất
	

	15
	Nguyễn Công Cường
	x
	
	
	x
	2015-2019
	ĐH Mỏ đại chất
	

	III. TS Phan Thanh Hòa

	1
	Hoàng Đức Long
	
	x
	
	x
	2014 - 2015
	ĐH Công nghiệp HN
	2015

	2
	Phạm Văn Tùng
	
	x
	
	x
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	3
	Trịnh Vũ Long
	
	x
	
	x
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	4
	Nguyễn Ngọc Tuân
	
	x
	
	x
	2016 - 2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	5
	Phan Hoàng Tùng
	
	x
	
	x
	2016 - 2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	6
	Tạ Ngọc Thắng
	
	x
	
	x
	2016 - 2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	IV. TS. Nguyễn Văn Lợi

	1
	NguyễnThịKim Thoa
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	2
	Trần Thị Hồng Hạnh
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	ĐH Công nghiệp HN
	2016

	3
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	x
	x
	
	2015- 2016
	ĐH Công nghiệp Hà Nội
	2016

	4
	Ngô Thị Nguyên
	
	x
	x
	
	2016 -2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	5
	Phùng Duy Lượng
	
	x
	x
	
	2016 -2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	6
	Đỗ Văn Sáng
	
	x
	x
	
	2016- 2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	7
	Keoudone Souliyaseng
	
	x
	
	x
	2018-2019
	ĐH Bách khoa HN
	

	V. TS Đặng Hoàng Anh

	1
	Bùi Hoàng Tiến
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	USTH
	2016

	2
	Phạm Văn Cửu
	
	x
	x
	
	2015- 2016
	USTH
	2016

	3
	Phạm Minh Công
	
	x
	x
	
	2015 - 2016
	USTH
	2016

	4
	Nguyễn Quang Tiến
	
	x
	x
	
	2016 - 2017
	USTH
	2017

	5
	Bùi Thành Đông
	
	x
	x
	
	2017-2018
	ĐH Sư phạm KT Vinh
	2018

	6
	Đỗ Cao Vương
	
	x
	x
	
	2017-2018
	ĐH Công nghiệp HN
	

	7
	Lê Mạnh Cường
	
	x
	x
	
	2017-2018
	ĐH Công nghiệp HN
	

	VI. TS Hoàng Thanh Đức

	1
	Nguyễn Như Đông
	
	x
	x
	
	2016-2017
	ĐH Công nghiệp HN
	2017

	2
	Nguyễn Quốc Tuấn
	
	x
	x
	
	2017-2018
	ĐH Công nghiệp HN
	2018


